
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn

Hạng đề 

nghị
Lĩnh vực, hạng CCHN Ghi chú

1
Nguyễn Hữu 

Thi
15/9/1979 197085249 19/01/2016 Công an tỉnh Quảng Trị Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0004)

2
Nguyễn Văn 

Lộc
25/6/1981 045081002917 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố Tân Vĩnh, phường 

Đông Lương, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0005)

3 Lê Trọng Nhật 20/11/1982 045082003434 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0006)

4 Lê Minh Hải 10/10/1984 045084002348 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 9, phường 1, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0007)

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Định giá xây dựng

- Nộp hồ sơ tại TTHCC 

ngày 03/11/2022 (mã hồ sơ 

H50-221103-0007)

- Không có Quyết định 

phân công nhiệm vụ hoặc 

xác nhận của CĐT

5 Lê Hoàng Lâm 01/10/1987 045087006479 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 7, phường 1, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế kết cấu công trình 

DD&CN

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0008)

6
Nguyễn Phước 

Tùng Long
20/12/1977 045077005955 23/9/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 2, phường 3, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.Hồ Chí Minh
Tại chức

Kỹ sư điện công 

nghiệp

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0015)

7 Võ Hoàng 29/5/1982 045082006969 23/9/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 6, phường 3, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Hà 

Nội
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0016)

(kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày      /7/2023 của Sở Xây dựng)

DÂN DỤNG; CÔNG NGHIỆP; HẠ TẦNG KỸ THUẬT

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 6 NĂM 2023
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8
Nguyễn Tri 

Nguyên
15/8/1982 045082000511 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 4, phường 3, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Đại học Quy Nhơn Chính quy Kỹ sư kỹ thuật điện

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0008)

9
Nguyễn Văn 

Sơn
23/6/1986 197209941 04/02/2020 Công an tỉnh Quảng Trị

Thôn Lệ Xuyên, xã Triệu 

Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Công nghiệp 

TP.Hồ Chí Minh
Chính quy Kỹ sư kỹ thuật điện

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0009)

10
Trương Hữu 

Đông
15/7/1974 045074009538 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Thông Mai Xá, xã Gio Mai, 

huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại chức Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0013)

11
Hồ Sĩ Ngọc 

Tuấn
13/7/1982 045082006725 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Thôn Dương Lệ Đông, xã 

Triệu Thuận, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại chức Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0020)

12
Trần Quang 

Khải
28/12/1981 045081005499 09/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu, 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.Hồ Chí Minh
Tại chức

Kỹ sư điện công 

nghiệp

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0017)

13 Lê Trọng Bổn 10/12/1979 045079008402 09/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 5, phường 5, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0018)

14
Lê Xuân 

Cường
21/02/1975 040075002309 29/3/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 3, phường An Đôn, 

thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0014)

15
Hoàng Văn 

Thiên
14/9/1981 045081003197 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu, 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Hà 

Nội
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0019)
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16 Hồ Văn Bảy 02/01/1982 045082004121 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, 

huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0023)

17
Nguyễn Minh 

Ân
28/9/1967 045067003993 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 7, phường 1, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật nhiệt 

và máy lạnh

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0012)

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0012)

18 Lê Nhật Huy 20/7/1984 045084007442 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Khu phố 8, phường 1, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.Hồ Chí Minh
Tại chức

Kỹ sư điện công 

nghiệp

Gia hạn - 

hạng II

(18/12/202

2 hết hạn 

CCHN)

hạng II

Thiết kế cơ - điện công trình

Nộp hồ sơ tại TTHCC ngày 

03/11/2022 (mã hồ sơ H50-

221103-0010)

Danh sách gồm 18 cá nhân tương đương với 20 hồ sơ./.
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